BÀI 16: CƠ NĂNG
I. Mục tiêu
1. Kiến thức:
- Tìm được ví dụ minh hoạ cho các khái niệm cơ năng, thế năng, động năng.
  	- Thấy được một cách định tính thế năng hấp dẫn của vật phụ thuộc vào độ cao của vật so với mặt đất và động năng của vật phụ thuộc vào khối lượng và vận tốc của vật. 
2. Năng lực:
2.1. Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học: Tìm hiểu thông tin, đọc sách giáo khoa, quan sát tranh ảnh, để tìm hiểu khái niệm cơ năng, thế năng, động năng 
- Năng lực giáo tiếp và hợp tác: Thảo luận nhóm để nhận biết, phân tích được những hiện tượng liên quan đến cơ năng.
2.2. Năng lực đặc thù: 
- Năng lực nhận thức: Nhận biết được các khái niệm cơ nặng, động năng, thế năng.
- Năng lực tìm hiểu: Dựa vào quan sát thí nghiệm để biết thế năng, động năng phụ thuộc vào những đại lượng nào. 
- Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học: Vận dụng các kiến thức đã học để giải thích các hiện tượng liên quan đến thực tế
3. Phẩm chất: 
- Trung thực trong việc báo cáo kết quả thí nghiệm
- Chăm chỉ đọc tài liệu, chuẩn bị những nội dung của bài học.
- Nhân ái, trách nhiệm: Hợp tác giữa các thành viên trong nhóm.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Giáo viên:
         - 1 hòn bi thép.
  	- 1 máng nghiêng
  	- 1  miếng gỗ.
- Lò xo được làm bằng thép uốn thành vòng tròn. Lò xo đã đợc nén bởi một sợi dây len.
2. Học sinh: 
   - SGK, đèn bật.
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Mở đầu
a) Mục tiêu: HS biết được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.
b) Nội dung: 
- GV giới thiệu tình huống học tập.
c) Sản phẩm: 
- HS nhận biết được cơ năng là một dạng năng lượng đơn giản nhất. Từ đó kích thích tính tò mò của học sinh để đưa ra câu hỏi: Khi nào vật có cơ năng? Cơ năng gồm những dạng nào?
d) Tổ chức thực hiện:
- GV thông báo khi một vật có khả năng thực hiện công cơ học, ta nói vật đó có cơ năng. Cơ năng là dạng năng lượng đơn giản nhất. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu các dạng cơ năng trong bài học hôm nay.
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 
a) Mục tiêu:  
  - HS trả lời được câu hỏi khi nào vật có cơ năng?
  - HS tìm được ví dụ minh hoạ cho các khái niệm cơ năng.
  - HS biết được có 2 loại thế năng là thế năng hấp dẫn và thế năng đàn hồi.
  - Thấy được một cách định tính thế năng hấp dẫn của vật phụ thuộc vào độ cao của vật so với mặt đất. 
  - Tìm được ví dụ minh hoạ cho các mỗi loại thế năng.
  - HS biết được cơ năng mà vật có được do chuyển động gọi là động năng.
  - Thấy được một cách định tính động năng của vật phụ thuộc vào khối lượng và vận tốc của vật.
- Tìm được ví dụ minh hoạ về động năng.
b) Nội dung: 
 - Tìm được ví dụ minh hoạ cho các khái niệm cơ năng, thế năng, động năng.
  	- Thấy được một cách định tính thế năng hấp dẫn của vật phụ thuộc vào độ cao của vật so với mặt đất và động năng của vật phụ thuộc vào khối lượng và vận tốc của vật. 
c) Sản phẩm: HS hoàn thành được các câu hỏi và rút ra kết luận
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 2.1: Tìm hiểu về cơ năng

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS đọc thông tin SGK.
- GV treo tranh minh hoạ và thông báo khái niệm cơ năng.
- GV: Yêu cầu HS lấy ví dụ về cơ năng.
- GV nhận xét câu trả lời của học sinh.
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
-HS đọc thông tin SGK
-HS quan sát tranh
-HS lấy 1 số ví dụ về cơ năng
*Báo cáo kết quả và thảo luận
HS trả lời cá nhân
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
->Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng
	I. Cơ năng
- Khi vật có khả năng sinh công, ta nói vật có cơ năng.
- Đơn vị của cơ năng là Jun (J).
- Ví dụ về cơ năng: quyển sách trên bàn, quả táo trên cây, con chim đang bay...


	Hoạt động 2.2: Tìm hiểu về thế năng

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV: treo tranh vẽ hình 16.1 SGK.
Quả nặng A đứng yên trên mặt đất do đó không có khả năng sinh công.
- Nếu đưa quả nặng A lên một độ cao nào đó thì vật có khả năng sinh công hay không? Từ đó rút ra vật có cơ năng không?
- GV: nếu vật A ở vị trí càng cao thì cơ năng của vật như thế nào?
- GV : Yêu cầu HS cho ví dụ về một vật có thế năng hấp dẫn.
- GV: giới thiệu dụng cụ thí nghiệm H16.2
- GV: cho HS dự đoán kết quả xảy ra, sau đó HS làm TN, cùng nhau quan sát hiện tượng và trả lời C2.
- GV: nếu nén lò xo nhiều thì hiện tượng xảy ra như thế nào? Và hiện tượng đó chứng tỏ được điều gì?
- GV: Thế năng phụ thuộc vào độ biến dạng của lò xo gọi là thế năng đàn hồi.
- GV yêu cầu HS lấy ví dụ về một vật có thế năng đàn hồi.
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
-Học sinh:
+Quan sát hình vẽ 16.1 để đưa ra kết luận
+Đại diện nhóm trình bày câu C2
-Giáo viên:
+ Phát dụng cụ cho các nhóm.
+ Điều khiển lớp làm TN và thảo luận theo nhóm, cặp đôi.
+ Hướng dẫn các bước tiến hành TN. Giúp đỡ những nhóm yếu khi tiến hành TN.
Hết thời gian, yêu cầu các nhóm báo cáo TN..
*Báo cáo kết quả và thảo luận
- Đại diện các nhóm HS báo cáo kết quả hoạt động. Trả lời câu C2
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
->Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng
	II. Thế năng
1. Thế năng hấp dẫn





· Cơ năng của vật có được do vị trí của vật so với mặt đất gọi là thế năng hấp dẫn.
·  Khi vật nằm trên mặt đất thì thế năng hấp dẫn bằng 0.
·  Thế năng hấp dẫn phụ thuộc vào mốc tính độ cao, vật ở vị trí càng cao thì thế năng hấp dẫn càng lớn.
·  Khối lượng vật càng lớn thì thế năng hấp dẫn càng lớn.
2. Thế năng đàn hồi








· Cơ năng của vật có được do vật bị biến dạng gọi là thế năng đàn hồi.
· Vật bị biến dạng càng nhiều thì thế năng đàn hồi càng lớn.
Ví dụ: lò xo thép bị nén; quả bóng cao su bị nén...


	Hoạt động 2.3: Tìm hiểu về động năng

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV: hướng dẫn HS làm TN
- GV: vậy động năng phụ thuộc vào những yếu tố nào?
- GV: hướng dẫn HS làm TN thả quả cầu A lăn trên máng nghiêng ở vị trí 2 cao hơn vị trí 1 tới đập vào B, đánh dấu quãng đường di chuyển của B, so sánh với quãng đường đi 
được ở TN 1.
- Động năng của vật phụ thuộc vào những yếu tố nào?
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
-Học sinh:
+Tiến hành làm TN
+Đại diện nhóm trình bày câu C3,4,5,6,7,8
-Giáo viên:
+ Phát dụng cụ cho các nhóm.
+Điều khiển lớp làm TN và thảo luận theo nhóm, cặp đôi.
+ Hướng dẫn các bước tiến hành TN. Giúp đỡ những nhóm yếu khi tiến hành TN.
Hết thời gian, yêu cầu các nhóm báo cáo TN..
*Báo cáo kết quả và thảo luận
-Đại diện các nhóm HS báo cáo kết quả hoạt động. Trả lời câu C3,4,5,6,7,8 và hoàn thành Kết luận.
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
->Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng:
	III. Động năng
1. Khi nào vật có động năng

Cơ năng của vật có được do chuyển động gọi là động năng.

2. Động năng của vật phụ thuộc vào yếu tố nào?




- Động năng của một vật phụ thuộc vào vận tốc của vật và phụ thuộc vào khối lượng của vật.

- Ví dụ một vật có thể vừa có động năng vừa có thế năng: con chim đang bay, nước đang chảy từ trên đập cao xuống…
*Chú ý: thế năng và động năng là hai đại lượng của cơ năng.


3. Hoạt động luyện tập 
a) Mục tiêu: Củng cố kiến thức; áp dụng kiến thức vào thực tiễn cuộc sống về các dạng của cơ năng.
b) Nội dung: Hệ thống BT trắc nghiệm của GV trong phần phụ lục
c) Sản phẩm: HS hoàn thiện 4 câu hỏi trắc nghiệm
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm trả lời vào phiếu học tập cho các nhóm
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
Thảo luận nhóm. Trả lời BT trắc nghiệm
*Báo cáo kết quả và thảo luận
- Đại diện các nhóm HS báo cáo kết quả hoạt động. Trả lời câu hỏi trắc nghiệm trong phiếu học tập.
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá chung các nhóm.
	Bài 1: Khi vật có khả năng sinh công, ta nói vật có cơ năng
⇒ Đáp án A
Bài 2: - Cơ năng của vật phụ thuộc vào vị trí của vật so với mặt đất hoặc so với một vị trí khác được chọn làm mốc để tính độ cao gọi là thế năng hấp dẫn.
- Vật có khối lượng càng lớn và ở càng cao thì thế năng hấp dẫn càng lớn.
⇒ Thế năng hấp dẫn phụ thuộc vào vị trí của vật so với mặt đất và khối lượng của nó.
⇒ Đáp án C
Bài 3:
Cơ năng của vật phụ thuộc vào độ biến dạng của vật gọi là thế năng đàn hồi.
⇒ Đáp án B
Bài 4:
[image: Description: Trắc nghiệm: Cơ năng | Lý thuyết, Bài tập Vật Lí lớp 8 có đáp án]
Hòn bi đang lăn trên mặt đất ⇒ Không có thế năng và có động năng
Lò xo bị ép đặt ngay trên mặt đất ⇒ Có thế năng đàn hồi
⇒ Đáp án C


4. Hoạt động vận dụng
a) Mục tiêu: HS vận dụng các kiến thức vừa học giải thích, tìm hiểu các hiện tượng trong thực tế cuộc sống, tự tìm hiểu ở ngoài lớp. Yêu thích môn học hơn.
b) Nội dung: Vận dụng làm bài tập
c) Sản phẩm: Bài làm của HS câu C9, C10
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	* Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV: Yêu cầu HS vận dụng các kiến thức để trả lời cấu C9, C10.
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
Hoạt động cá nhân, hoàn thiện câu C9,C10
*Báo cáo kết quả và thảo luận
Cá nhân HS trả lời câu C9,C10
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá chung các nhóm.
	C9:  Ví dụ về vật vừa có động năng, vừa có thế năng: con chim đang bay, con lắc lò xo đang dao động...
C10:   a. Thế năng
          b. Động năng.
          c. Thế năng.



PHỤ LỤC: (BT TRẮC NGHIỆM)
Bài 1: Vật có cơ năng khi:
A. Vật có khả năng sinh công.
B. Vật có khối lượng lớn.
C. Vật có tính ì lớn.
D. Vật có đứng yên.
Bài 2: Thế năng hấp dẫn phụ thuộc vào những yếu tố nào? Chọn câu trả lời đầy đủ nhất.
A. Khối lượng.
B. Trọng lượng riêng.
C. Khối lượng và vị trí của vật so với mặt đất.
D. Khối lượng và vận tốc của vật.
Bài 3: Thế năng đàn hồi phụ thuộc vào những yếu tố nào?
A. Khối lượng.						B. Độ biến dạng của vật đàn hồi.
C. Khối lượng và chất làm vật.				D. Vận tốc của vật.
Bài 4: Nếu chọn mặt đất làm mốc để tính thế năng thì trong các vật sau đây vật nào không có thế năng?
A. Viên đạn đang bay.
B. Lò xo để tự nhiên ở một độ cao so với mặt đất.
C. Hòn bi đang lăn trên mặt đất.
D. Lò xo bị ép đặt ngay trên mặt đất.
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